HỌC KÌ II       	     LỊCH HỌC KHỐI 5
TUẦN:…34….                  (Từ ngày 2/5/2022 đến ngày 6/5/2022)
	
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	HAI
2/5/
2022
Nghỉ bù 30/4
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	
	

	
	
	2
	Tập đọc
	
	

	
	
	3
	Thể dục
	Dẫn bóng cao tay.
Trò chơi “Bóng chuyền sáu”
	Gửi bài qua zalo vào thứ tư

	
	
	4
	Toán
	
	

	
	
	5
	Khoa học
	
	

	
	
	6
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ( tiết 1)
	Gửi bài qua zalo vào thứ sáu

	BA
3/5/
2022
Nghỉ bù 1/5

	SÁNG
	1
	Toán
	
	

	
	
	2
	Tin học
	Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp
	Gửi bài qua zalo vào thứ năm

	
	
	3
	Chính tả
	
	

	
	
	4
	LTVC
	
	

	
	
	5
	Kể chuyện
	Kể chuyện đựơc chứng kiến hoặc tham gia
	Gửi bài cho HS vào thứ tư

	TƯ
4/5/
2022
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Công việc đầu tiên


Bầm ơi
	Dạy theo CV 3799 của Bộ GD-ĐT; ghi lại 1-2 câu ý chính bài tập đọc
GDQP&AN

	
	
	2
	Toán
	Phép trừ/159 
Luyện tập/160
	Bài 1,2,3
Bài 1,2

	
	
	3
	Tập làm văn
	Ôn tập về tả cảnh
	Dạy theo CV 3799: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em khi đọc bài Buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh.

	
	
	4
	Lịch sử
	Hải Châu với phong trào đấu tranh yêu nước thời kì trước khi thành lập Đảng năm 1930
	

	
	
	5

	Địa lí
	Thành phố Đà Nẵng
	

	NĂM
5/5/
2022
	SÁNG
	1
	Tiếng Anh
	Unit 17- Lesson 3- Parts 1-6.
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Unit 18- Lesson 1- Parts 1-6.
	

	
	
	3
	Toán
	Phép nhân/161
Luyện tập/162
	

	
	
	4
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

	Không làm bài tập 3
Bỏ bài tập 2,3 chuyển thành bài Viết đoạn văn tả cảnh trường em trước buổi học có sử dụng dấu phẩy

	
	
	5
	Khoa học
	Vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người 
Tác động của con người đến môi trường rừng (tiết 1)
	

	
	
	6
	Kĩ thuật
	Lắp rô-bốt (Tiết 2) TKNL, TNTT
	Gửi bài qua zalo 

	SÁU
6/5/
2022
	SÁNG
	1
	Âm nhạc
	Ôn tập đọc nhạc 7.8
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	CHỦ ĐỀ 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu
	

	
	
	3
	Toán
	Phép chia/163
	Bài 1,2,3

	
	
	4
	Tập làm văn
	Ôn tập về tả cảnh
	Dạy theo CV 3799: Bỏ bài 3, thay bằng bài sau: Viết đoạn văn cảm nghĩ của em về một trong 4 đề ở bài 1.

	
	
	5
	SHL
	Nghe viết: Tà áo dài Việt Nam


	Dạy bù chính tả
Dạy nghe- ghi theo CV3799



















HỌC KÌ II       	     LỊCH HỌC KHỐI 5
TUẦN:…35….                  (Từ ngày9/5/2022 đến ngày 13/5/2022)
	
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	HAI
9/5/
2022

	SÁNG
	1
	Chào cờ
	
	

	
	
	2
	Tập đọc
	Út Vịnh
	 TNTT

	
	
	3
	Thể dục
	
	 

	
	
	4
	Toán
	Luyện tập/164
	 Bài 1a,b dòng 1 bài 2 cột 1,2, bài 3

	
	
	5
	Khoa học
	Tác động của con người đến môi trường rừng (tiết 2)
	Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó. Giáo viên hướng dẫn, động viên khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.
 KNS, BVMT, BĐKH

	
	
	6
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2)
	

	BA
10/5/
2022

	SÁNG
	1
	Toán
	Luyện tập (tt)/165
	 Bài 1c,d, bài 2,3

	
	
	2
	Tin học
	
	

	
	
	3
	Chính tả
	Nhớ viết: Bầm ơi
	 Dạy theo CV 3799, nghe ghi

	
	
	4
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu: (Dấu phẩy) (tt)
	 Dạy theo CV 3799

	
	
	5
	Kể chuyện
	Nhà vô địch
	

	TƯ
11/5/
2022
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Những cánh buồm
	

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian/165
	 Bài 1,2,3

	
	
	3
	Tập làm văn
	Trả bài văn tả con vật
	

	
	
	4
	Lịch sử
	Hải Châu trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975
	

	
	
	5

	Địa lí
	Quận Hải Châu
	

	NĂM
12/5/
2022
	SÁNG
	1
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình/166
	 Dạy theo CV 3799, Lồng ghép giới thiệu tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau; tam giác nhọn có 3 góc nhọn, tam giác tù có một góc tù.
Làm quen với đơn vị đo góc: Nhận biết được đơn vị đo góc: độ (0); Sử dụng được thước đo để đo các góc: 600; 900+; 1200; 1800.
Bài 1,3

	
	
	4
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
* CV 3799 : Giảm nội dung ôn tập dấu  câu  thành bài tập viết câu, viết đoạn
	Bỏ bài tập 3 chuyển thành bài: Viết đoạn văn có sử dụng dấu hai nói về một cảnh đẹp.

	
	
	5
	Khoa học
	Tác động của con người đến môi trường đất(tiết 1)
	Lồng ghép nội dung cơ bản về đất theo CV 3799
KNS, SDNLTKHQ

	
	
	6
	Kĩ thuật
	Lắp rô-bốt (Tiết 3)
	

	SÁU
13/5/
2022
	SÁNG
	1
	Âm nhạc
	
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập/167
	Bài 1,2,4

	
	
	4
	Tập làm văn
	Tả cảnh: Kiểm tra viết
	

	
	
	5
	SHL
	
	




